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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ( 3.0 điểm) 
 

 ữ ợ ất nào sau đây khi bị ỷ ỉ ấ ộ ạ ả ẩ

 Độ ậ ại đường nào sau đây làm chấ ự ữ
ộ

 ề ắ ổ ở ểu nào sau đây đúng?
ấ ả ại RNA đề ấ ạ ắ ổ

ỉ ộ ố đoạ ế ắ ổ
Ở ấ ạ ắ ổ ằ ằ

ặ ế ổ ớ ễ ị ỷ
 à ấ ó ở ế ào nhân sơ là

ộ
 á ể à đây đú ó ề ế ào nhân sơ?

ế ào nhân sơ có ích thướ ấ ỏ ả – μ
ậ ấ ề à ử ó à ọ



ế à ấ ó ệ ố ộ à à khung xương tế à
ế à ấ ứ á à ó à ọ

 á à ầ í ó ở ả ế bào nhân sơ và tế ự ồ
ấ ế ấ ặ

ỏ ầ ấ ế ấ ặ ù
à ế à ấ ế ấ ặ ù

ỏ ầ à ế à ấ ế ấ ặ ù
 ể

ế ực có kích thướ ớn hơn nhiề ớ ế bào nhân sơ.
ế ự à ế ào nhân sơ đều chưa có à ỉ
ế ự à ế ào nhân sơ đề ứ á à ó à
ế ự ó ệ ố ộ à ò ế ào nhân sơ không có

ố ểu đúng ó ề ế à ự à ế ào nhân sơ là

 ấu trúc đượ ở ế ự ồ
ể ụ ạ ể ụ ạ

 ở môi trường ưu trương, vì sao tế ị
ấ ế ừ ế bào ra môi trườ ấ ế ừ môi trườ
ế

Nướ ẩ ấ ừ môi trườ ế Nướ ẩ ấ ừ ế
trườ

 ức trao đổ ấ ồ
ế á ẩ ấ ậ ể ủ

độ à ấ ậ à
ậ ể ụ độ ậ ể ủ độ ậ ể ụ độ à

ấ ậ à
 Khi cơ thể hoạt động nhiều, thiếu hụt năng lượng, ATP sẽ

A. giải phóng năng lượng.  B. biến mất.
C. ngay lập tức được tổng hợp và cung cấp lại.  D. chuyển thành dạng năng lượng khác.

 ATP được tạo ra từ đâu?
A. Từ những hoạt động của các bào quan trong mỗi tế bào hay đúng hơn là các lục lạp.
B. Từ những hoạt động của các bào quan trong mỗi tế bào hay đúng hơn là các Ɵ thể.
C. Từ những hoạt động của các bào quan trong mỗi tế bào hay đúng hơn là các màng sinh 
chất.



D. Từ những hoạt động của các bào quan trong mỗi tế bào hay đúng hơn là các hồng cầu.
 
 
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI ( 2.0 điểm) 
 

Câu 1: ểu sau đây là Đúng hay Sai ề ử
ử đượ ấ ừ ạ đơn

ấ ậ ế ờ ế → ỗ
ạ ạ ẳ

ấ ậ ỗ ở ạ ắ ặ ấ ế ạ ế ụ ắ ạ
ấ ều đặc trưng?

ả ệ cơ thể ố ạ ệnh như kháng thể
Hình sau đây là mô tả ấ ể ận đị ừ câu 5 đến câu 8. Hãy xác đị

ận đị Đúng hay Sai.

ấ ếp hình răng lược làm tăng diệ ề ặ
b). [5] là nơi diễ ả ứ ủ ấ ế

ấ ề ị ứ ề ấp, ribosome 70S, DNA,…
ế ạt độ ề ể

 
PHẦN III. TỰ LUẬN ( 5.0 điểm) 
 

ấ ủ ế ẩn dưới đây và trả ờ ỏ ừ câu 1  đế



ị ủ ẩ
ị ủ ẩ
ị ế ẩ ề ặ
ị trí nào [?] trên hình là nơi mang thông tin di truyền quy định các đặc điể ủ ậ

ố ở ộ ấu trúc tương ứ ớ ộ ức năng cho phù hợ
Cấu trúc Chức năng 

 1.Nhân 
2.Ribosome 
3.Lưới nội chất hạt 
4.Lưới nội chất trơn  

a. Tổng hợp lipid 
b. Tổng hợp protein 
c. Nơi tổng hợp protein (dịch mã) 
d. Trung tâm điều khiển hoạt động sống 

ận đị ề ức năng của khung xương tế ế
ận định đúng?

Ý Mệnh đề 
1 Tổng hợp protein và enzyme cho tế bào. 
2 Tham gia vào sự phân chia của tế bào. 
3 Nơi neo đậu của các bào quan và enzyme. 
4 Làm giá đỡ cơ học, giúp duy trì hình dạng tế bào. 

ận đị ề ức năng củ ộ ế ậ đị
đúng?

Ý Mệnh đề 
1 Tiếp nhận, biến đổi, đóng gói và phân phối các sản phẩm của tế bào 
2 Phân giải các hợp chất hữu cơ phức tạp thành chất đơn giản sinh năng lượng 
3 Tổng hợp một số polysaccharide cấu tạo nên thành tế bào thực vật. 
4 Tổng hợp protein sau đó đóng gói và phân phối đến màng sinh chất. 



ộ ứ – ộ ệ ề ấ ế ặ ở ẻ ộ ứ ố
ạ ể ộ ạ ể ấ

ất béo này không đượ ủ ẽ ụ ể
ẫn đế ế ệ ử ế bào, bào quan …….[1]……… có thể ứ

enzyme trên. Em hãy điề ợ ị ố

ột đoạ ứ ấ ự các nucleotide như sau và trả ờ
đế
5’ …AXATGTXTGGTGAAAGXAXXTAG...3’

ế ự ủ ạ ổ
ổ ố ủa đoạ
ố ết hydrogen đoạ

ề ủa đoạ

ấu trúc DNA dưới đây và trả ờ ỏ ừ câu 13 đế

ị ạch đơn củ
ị ế ắ ổ
ạch đơn củ ế ặp đặ ệ ớ ố ế ạng đó tăng nhiề ớ

ế ấ ền hơn.
ể ậ ể ủ độ ộ ố



ận định dướ đây là đúng khi nói về ự ậ ể ụ độ ấ
ế

ầ ấp năng lượ ậ ể
ất đượ ậ ể ừ nơi có nồng độ ấp sang nơi có nồng độ

ỉ ả ở độ ậ ả ở ự ậ
ủ ế

ậ ển nào sau đây thuộ ứ ậ ể ủ độ
ậ ể ế ờ

ậ ển glucose đồ ờ ớ ế
ậ ể ất có kích thướ ớ ế
ậ ể ằng bơm protein qua màng tế

ất sau đây không khuế ự ế ấ
(1) Nướ , (5) glucose, (6) rượ

ựa vào sơ đồ ọ ề cơ chế tác độ ủa enzyme sau đây và trả ờ

ị ả ẩ
Sơ đồ ấ ạ

 
------------------ Hết ------------------ 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm 
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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN ( 3.0 điểm) 

 ức năng chủ ế ủa đườ
ấ ạ ế ầ ủ ử
ấ ạ ễ ắ ể ấp năng lượ ạt độ ủ ế

 Ở ấ ậ ủ ử ế ớ ằ ạ ế
nào sau đây?

 ỡ độ ậ ệt độ đông đặc cao hơn dầ ự ậ
ử ế ạ ớ ện tượ ụ

ỷ ệ ỡ độ ật cao hơn trong dầ ự ậ
ỷ ệ ỡ độ ật cao hơn trong dầ ự ậ

ử ủ ử ế ớ ủ ử
ện tượng đông đặ

 ấ ề ủ ế bào nhân sơ là
ử ạ ằ ở ọ
ử ạ ẳ ằ ở ọ
ử ạ ằ ở ọ
ử ạ ẳ ằ ở ọ



 ọ ế ào nhân sơ bắ ồ ừ đặ điể ào sau đây?
ậ ấ ề ủ ế à ỉ ứ ử ạ ò é ế

ớ
ế à ấ ủ ế à ứ á à ó à ọ ỉ ó ấ à

ậ ấ ề ủ ế à ằ ộ ù ủ ế à ấ ó à
ọ

ế à ấ ủ ế à ó ệ ố ộ àng để ế à ấ à á
ỏ

 á à ầ í ó ở ả ế bào nhân sơ và tế ự ồ
ấ ế ấ ặ

ỏ ầ ấ ế ấ ặ ù
à ế à ấ ế ấ ặ ù

ỏ ầ à ế à ấ ế ấ ặ ù
 ề ế ự ểu sau đây không đúng?

ế bào là trung tâm điề ể ọ ạt độ ố ủ ế
ầ ủ ế

đều đượ ổ ợ ừ lướ ộ ấ ạ
ộ máy Golgi là nơi tổ ợ ất dinh dưỡ ế
ộ ữ ức năng củ ủ ế ầ ế ự ệ

ế ế ủa cơ thể ậ
ể ụ ạp là hai bào quan đượ ạm năng lượ ế

 ại sao nói nhân là trung tâm điề ể ạt độ ố ủ ế
ì ứ á ã ó á ạt độ ố ủ ế

à
ì ứ á ã ó á ạt độ ố ủ ế

à
ì ứ á ã ó á ạt độ ố ủ ế

à
ì ứ á ã ó á ạt độ ố ủ ế

à
 á ất thường đượ ậ ể ụ độ ì ứ ế án tăng cườ à

á ấ à á ử ưa nướ á ấ í à á ử ị nướ



á ử ưa nướ à á á ử ị nướ à á

 Ví dụ nào dưới đây đã ứng dụng đặc điểm từng loại môi trường vào bảo quản thực phẩm 
trong đời sống?
A. Đóng hộp.      B. Bảo quản trong tủ lạnh         C.Làm mứt              D. Phơi khô.

 ATP là một hợp chất cao năng, năng lượng của ATP ơch lũy chủ yếu ở
A. cả 3 nhóm phosphat.
B. hai liên kết phosphat gần phân tử đường.
C. hai liên kết giữa 2 nhóm phosphat ở ngoài cùng.
D. chỉ 1 liên kết phosphat ngoài cùng.

 ATP được coi là “đồng Ɵền năng lượng của tế bào” vì:
(1) ATP là một hợp chất cao năng;
(2) ATP dễ dàng truyền năng lượng cho các hợp chất khác thông qua việc chuyển nhóm 
photphat cuối cùng cho các chất đó để tạo thành ADP;
(3) ATP được sử dụng trong mọi hoạt động sống cần Ɵêu tốn năng lượng của tế bào;
(4) Mọi chất hữu cơ trải qua quá trình oxygen hóa trong tế bào đều sinh ra ATP.
Những giải thích đúng trong các giải thích trên là
A. (1), (2), (3). B. (3), (4).         C. (2), (3), (4).     D. (1), (2), (3), (4).

 
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG/SAI ( 2.0 điểm) 
 

Câu 2: 

ỡ ở ạ ắ ạ ấ ứa hàm lượ ớ ố
ấ ứ ốc acid không no thườ ấ ỏ ở ệt độ thường và đượ

ọ ầ
ộ ạ ứ ạ

ộ ử ấ ạ ồ ử ử

Hình sau đây là mô tả ấ ụ ạ ận đị ừ câu 5 đế
đị ận định Đúng hay Sai.



Câu 3: ệ ố
ỗ ụ ạ ề ố ớ

ấ
ứ ệ ố đị ợ

và nơi này phân tử ạ
] là nơi diễ ổ ợ

 
PHẦN III. TỰ LUẬN ( 5.0 điểm) 
 

ấ ủ ế ẩn dưới đây và trả ờ ỏ ừ đế

ị nơi diễ ể ậ ất và năng lượ ủ
ế (như tham gia quá trình hô hấ ế bào,…)
ị ẩ ể
ị ộ ậ ế ẩ ế ợ ớ ặ
ể ặ ế ủ ậ
ị trên hình là nơi mang thông tin di truyền quy định các đặc điể ủ ậ

ố ở ộ ấu trúc tương ứ ớ ộ ức năng cho phù hợ



Cấu trúc Chức năng 
1. Lục lạp 
2. Ti thể 
3. Bộ máy Golgi 
4. Không bào  

a. Chứa nước, ion khoảng, sắc tố,…… 
b. Chế biến, lắp ráp, đóng gói và phân phối các sản phẩm tế bào. 
c. Hô hấp tế bào 
d. Quang hợp 

ận đị ề ức năng của khung xương tế ế
ận định đúng?

Ý Mệnh đề 

1 
Sự thay đổi vị trí và vận động của các phần tế bào không liên quan đến khung xương 
tế bào. 

2 Khung xương tế bào gồm một mạng lưới các sợi trải rộng toàn bộ tế bào chất. 
3 Là chỗ neo hay chỗ bám cho nhiều bào quan và nhiều enzyme trong bào tương. 
4 Cấu trúc khung xương tế bào rất ổn định. 

ận đị ề ức năng củ ế ận đị
đúng?
Ý Mệnh đề 
1 Không bào được bao bọc bởi lớp màng kép 
2 Không bào được tạo ra từ hệ thống lưới nội chất và bộ máy Golgi. 
3 Không bào tiêu hóa ở động vật nguyên sinh không phát triển  
4 Không bào ở tế bào thực vật chứa các chất dự trữ, sắc tố, ion khoáng, dịch hữu cơ. 

Ở ngườ ế ấ ụ ề ể ổn thương não, gây chế
ể ẫ ớ ử ệ ể ấ ế ể đượ ự

ệ ởi các enzyme có trong bào quan …………(1)……….. Em hãy điề ợ
ị ố

ột đoạ ứ ấ ự các nucleotide như sau ả ờ
đế
3’ …TGTAXAGAXXAXTTTXGTGGATX...5’

ế ự ủ ạ ổ
ổ ố ủa đoạ
ố ết hydrogen đoạ

ề ủa đoạ



ấ dưới đây và trả ờ ỏ ừ câu 13 đế

ị ạch đơn củ
ị ế ắ ổ
ạch đơn củ ế ặp đặ ệ ớ

ự ậ ể ớ ộ ố

ện tượng nào sau đây không phả ụ ủa cơ chế ậ ể ụ độ
1. Khi nhai cơm lâu sẽ ả ấ ọ

Nướ ẽ ậ ể ừ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ ấ
ừ ế ạ ổ

4. Tim bơm máu đi khắp cơ thể
ạt độ ễ ế

ổ ợ ấ ầ ế ễ ế
ậ ể ủ độ ấ ấ

ế ế
(4) Nướ ẩ ấ ế ế ậ ịch nhược trương.

ạt độ ử ụng năng lượ
ất sau đây không khuế ự ế ấ

(1) Nướ , (5) glucose, (6) rượ



ựa vào sơ đồ ọ ề cơ chế tác độ ủ đây, hãy trả ờ

ị cơ ấ
Sơ đồ ấ ạ

 
------------------ Hết ------------------ 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm 
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